	PHỤ LỤC
	

	Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường GPMB 
xây dựng Trường mầm non Bông Sen tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới.

	(Kèm theo Quyết định số: 1540 /QĐ-UBND ngày 11 /   6  /2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)


	TT
	Tờ BĐ địa chính số
	Thửa đất số
	Mục đích sử dụng
	Diện tích  (m2)
	Khu vực
	Vị trí
	Đơn giá theo quy định tại QĐ số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh (đ/m2)
	Hệ số 
điều chỉnh
	Giá đất phê duyệt

(đ/m2)
	Ghi chú

	1
	22
	53(1)
	NTS
	364,5
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	2
	22
	53(3)
	NTS
	3,6
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	3
	22
	48(1)
	NTS
	1.443,3
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	4
	22
	48(3)
	NTS
	24,1
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	5
	22
	49(1)
	NTS
	1.475,3
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	6
	22
	49(3)
	NTS
	27,9
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	7
	22
	62(1)
	NTS
	29,6
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	8
	22
	58(1)
	NTS
	467,6
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	9
	22
	58(2)
	NTS
	14,0
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	10
	22
	64(1)
	NTS
	666,9
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	11
	22
	59(3-1)
	NTS
	400,3
	Đồng bằng
	1
	            35,000 
	1,0
	 35.000 
	

	Tổng cộng
	 
	4.917,1
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